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S6:232/DHKT-KHDTKT TP. Hé Chi Minh, ngay  thdng 09 nam 2019
Kinh giri: Cac khoa dao tao, ban chuyén mén, b6 mon

Cén cu theo chuong trinh dao tao, ké hoach dao tao va két qua tuyén sinh khoa 29
bac cao hoc, Phong Ké hoach dao tao — Khao thi tran trong giri dén cac Khoa dao tao,
Ban chuyén mén va B6 mon Thoi khéa biéu dw kién dot 1 cua cac 16p khoa 29 bac

cao hoc.

Phong Ké hoach dao tao — Khao thi kinh dé nghi cac Khoa, Ban, Bo mén phén
cong giang vién va guri vé phong trude ngay 01/10/2019. Néu c6 dé nghi diéu chinh
Thoi khoa biéu, xin vui 1ong lién hé vé Phong Ké hoach dao tao — Khao thi trudc ngay

26/09/2019.

Thoi khéa biéu c6 thé didu chinh cin cir vao két qua thwe té ding ky nhip hoc

ciia hoc vién.

Tran trong,

Noi nhﬁn.‘// /

- Nhu trén; TRUONG PHONG KHPT - KT
-DTSPH;

= TT: €SVE, TCKT: L [

- Website KHDPTKT;

- Luu: VT, KHDTKT.

ThS. Trwong Hong Khanh
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PHÒNG KẾ HOẠCH ĐT – KHẢO THÍ
Số:     /ĐHKT-KHĐTKT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày    tháng 09 năm 2019




                     

         Kính gửi: Các khoa đào tạo, ban chuyên môn, bộ môn

        Căn cứ theo chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo và kết quả tuyển sinh khóa 29 bậc cao học, Phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí trân trọng gửi đến các Khoa đào tạo, Ban chuyên môn và Bộ môn Thời khóa biểu dự kiến đợt 1 của các lớp khóa 29 bậc cao học.

        Phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí kính đề nghị các Khoa, Ban, Bộ môn phân công giảng viên và gửi về phòng trước ngày 01/10/2019. Nếu có đề nghị điều chỉnh Thời khóa biểu, xin vui lòng liên hệ về Phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí trước ngày 26/09/2019.  

       Thời khóa biểu có thể điều chỉnh căn cứ vào kết quả thực tế đăng ký nhập học của học viên.
       Trân trọng,
 

Nơi nhận:
   
- Như trên;
 TRƯỞNG PHÒNG KHĐT - KT
- ĐTSĐH;



- TT; CSVC, TCKT;

- Website KHĐTKT;

- Lưu: VT, KHĐTKT. 








       ThS. Trương Hồng Khánh  
LỊCH HỌC KHÓA 29  BẬC CAO HỌC (ĐỢT 1) (DỰ KIẾN)

Học lý thuyết:     05/10/2019  -  02/07/2020  
Nghỉ học:             20/11/2019
                             16/12/2019 - 31/12/2019 (Nghỉ cuối năm)

                             01/01/2020, 02/04/2020, 30/04/2020, 01/05/2020

                             18/01/2020 – 02/02/2020 (Nghỉ Tết Âm lịch)
                             01/06/2020 – 14/06/2020 (Nghỉ giữa kỳ) 

Địa điểm học: GĐ A: 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3
                         GĐ V: 232/6 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3

                         GĐ B: 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10 (HV vào trường bằng cổng đường  

                                                                                                                                                     Đào Duy Từ)
                         GĐ E: 54 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1
NGÀNH KẾ TOÁN KHÓA 29 CAO HỌC
+ CÁC LỚP HỌC BAN ĐÊM 

	TÊN HỌC PHẦN
	TC
	MÃ LHP
	SLDK
	LỚP 
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	THỜI GIAN HỌC
	HỌ TÊN GIẢNG VIÊN

	Kế toán quản trị cao cấp
	3
	19C1ADV60700602
	50
	KN1
	2
	4
	17g45-21g10
	B506
	06/04/2020 - 04/05/2020
	

	
	
	
	
	
	4
	4
	17g45-21g10
	B506
	08/04/2020 - 29/04/2020
	

	
	
	
	
	
	6
	4
	17g45-21g10
	B506
	10/04/2020 - 24/04/2020
	

	Kế toán tài chính cao cấp 1
	3
	19C1ADV60700401
	50
	KN1
	2
	4
	17g45-21g10
	B506
	13/01/2020 - 02/03/2020
	

	
	
	
	
	
	4
	4
	17g45-21g10
	B506
	15/01/2020 - 04/03/2020
	

	Kế toán tài chính cao cấp 2
	3
	19C1ADV60700501
	50
	KN1
	2
	4
	17g45-21g10
	B506
	09/03/2020 - 30/03/2020
	

	
	
	
	
	
	4
	4
	17g45-21g10
	B506
	11/03/2020 - 01/04/2020
	

	
	
	
	
	
	6
	4
	17g45-21g10
	B506
	13/03/2020 - 03/04/2020
	

	Nghiên cứu ứng dụng trong kế toán
	3
	19C1APP60700301
	50
	KN1
	2
	4
	17g45-21g10
	B506
	04/11/2019 - 06/01/2020
	

	
	
	
	
	
	4
	4
	17g45-21g10
	B506
	06/11/2019 - 11/12/2019
	

	Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kế toán
	2
	19C1RES60700201
	50
	KN1
	2
	4
	17g45-21g10
	B506
	07/10/2019 - 28/10/2019
	

	
	
	
	
	
	4
	4
	17g45-21g10
	B506
	09/10/2019 - 30/10/2019
	

	Triết học
	4
	19C1PHI61000420
	50
	KN1
	6
	4
	17g45-21g10
	B506
	11/10/2019 - 14/02/2020
	

	Kế toán quản trị cao cấp
	3
	19C1ADV60700603
	50
	KN2
	5
	4
	17g45-21g10
	B510
	09/04/2020 - 07/05/2020
	

	
	
	
	
	
	7
	4
	17g45-21g10
	B510
	11/04/2020 - 02/05/2020
	

	
	
	
	
	
	3
	4
	17g45-21g10
	B510
	14/04/2020 - 05/05/2020
	

	Kế toán tài chính cao cấp 1
	3
	19C1ADV60700402
	50
	KN2
	3
	4
	17g45-21g10
	B510
	07/01/2020 - 03/03/2020
	

	
	
	
	
	
	7
	4
	17g45-21g10
	B510
	11/01/2020 - 29/02/2020
	

	Kế toán tài chính cao cấp 2
	3
	19C1ADV60700502
	50
	KN2
	3
	4
	17g45-21g10
	B510
	10/03/2020 - 07/04/2020
	

	
	
	
	
	
	5
	4
	17g45-21g10
	B510
	12/03/2020 - 26/03/2020
	

	
	
	
	
	
	7
	4
	17g45-21g10
	B510
	14/03/2020 - 04/04/2020
	

	Nghiên cứu ứng dụng trong kế toán
	3
	19C1APP60700302
	50
	KN2
	3
	4
	17g45-21g10
	B510
	05/11/2019 - 10/12/2019
	

	
	
	
	
	
	7
	4
	17g45-21g10
	B510
	09/11/2019 - 14/12/2019
	

	Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kế toán
	2
	19C1RES60700202
	50
	KN2
	3
	4
	17g45-21g10
	B510
	08/10/2019 - 29/10/2019
	

	
	
	
	
	
	7
	4
	17g45-21g10
	B510
	12/10/2019 - 02/11/2019
	

	Triết học
	4
	19C1PHI61000421
	50
	KN2
	5
	4
	17g45-21g10
	B510
	10/10/2019 - 13/02/2020
	


+ LỚP HỌC BAN NGÀY (T7, CN) 
	TÊN HỌC PHẦN
	TC
	MÃ LHP
	SLDK
	LỚP 
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	THỜI GIAN HỌC
	HỌ TÊN GIẢNG VIÊN

	Kế toán quản trị cao cấp
	3
	19C1ADV60700604
	50
	KN3
	7
	4
	12g45-16g15
	B510
	04/04/2020 - 25/04/2020
	

	
	
	
	
	
	CN
	4
	7g10-10g40
	B510
	05/04/2020 - 26/04/2020
	

	
	
	
	
	
	CN
	4
	12g45-16g15
	B510
	05/04/2020 - 26/04/2020
	

	Kế toán tài chính cao cấp 1
	3
	19C1ADV60700403
	50
	KN3
	7
	4
	12g45-16g15
	B510
	04/01/2020 - 29/02/2020
	

	
	
	
	
	
	CN
	4
	7g10-10g40
	B510
	05/01/2020 - 01/03/2020
	

	Kế toán tài chính cao cấp 2
	3
	19C1ADV60700503
	50
	KN3
	7
	4
	12g45-16g15
	B510
	07/03/2020 - 28/03/2020
	

	
	
	
	
	
	CN
	4
	7g10-10g40
	B510
	08/03/2020 - 29/03/2020
	

	
	
	
	
	
	CN
	4
	12g45-16g15
	B510
	08/03/2020 - 29/03/2020
	

	Nghiên cứu ứng dụng trong kế toán
	3
	19C1APP60700303
	50
	KN3
	7
	4
	12g45-16g15
	B510
	09/11/2019 - 14/12/2019
	

	
	
	
	
	
	CN
	4
	7g10-10g40
	E101
	10/11/2019 - 15/12/2019
	

	Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kế toán
	2
	19C1RES60700203
	50
	KN3
	CN
	4
	7g10-10g40
	E101
	06/10/2019 - 27/10/2019
	

	
	
	
	
	
	7
	4
	12g45-16g15
	B510
	12/10/2019 - 02/11/2019
	

	Triết học
	4
	19C1PHI61000422
	50
	KN3
	CN
	4
	12g45-16g15
	E101
	06/10/2019 - 16/02/2020
	


NGÀNH KINH DOANH THƯƠNG MẠI KHÓA 29 CAO HỌC 
	TÊN HỌC PHẦN
	TC
	MÃ LHP
	SLDK
	LỚP 
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	THỜI GIAN HỌC
	HỌ TÊN GIẢNG VIÊN

	Phân tích dữ liệu
	3
	19C1DAT60800401
	50
	KM1
	2
	4
	17g45-21g10
	A314
	07/10/2019 - 13/01/2020
	

	Phân tích kinh doanh
	3
	19C1BUS60300501
	50
	KM1
	2
	4
	17g45-21g10
	A314
	10/02/2020 - 27/04/2020
	

	Quản trị chiến lược toàn cầu
	3
	19C1GLO60300401
	50
	KM1
	4
	4
	17g45-21g10
	A306
	12/02/2020 - 29/04/2020
	

	Quản trị kinh doanh toàn cầu
	3
	19C1GLO60300201
	50
	KM1
	4
	4
	17g45-21g10
	A306
	09/10/2019 - 05/02/2020
	

	Quản trị tài chính đa quốc gia
	3
	19C1MUL60300301
	50
	KM1
	6
	4
	17g45-21g10
	A307
	11/10/2019 - 10/01/2020
	

	Triết học
	4
	19C1PHI61000413
	64
	KM1
	6
	4
	17g45-21g10
	A315
	28/02/2020 - 26/06/2020
	


NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ KHÓA 29 CAO HỌC
	TÊN HỌC PHẦN
	TC
	MÃ LHP
	SLDK
	LỚP 
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	THỜI GIAN HỌC
	HỌ TÊN GIẢNG VIÊN

	Phân tích dữ liệu
	3
	19C1DAT60800402
	55
	IB1
	4
	4
	17g45-21g10
	A309
	09/10/2019 - 05/02/2020
	

	Phân tích kinh doanh
	3
	19C1BUS60300502
	55
	IB1
	4
	4
	17g45-21g10
	A309
	12/02/2020 - 29/04/2020
	

	Quản trị chiến lược toàn cầu
	3
	19C1GLO60300402
	55
	IB1
	6
	4
	17g45-21g10
	A309
	14/02/2020 - 08/05/2020
	

	Quản trị kinh doanh toàn cầu
	3
	19C1GLO60300202
	55
	IB1
	6
	4
	17g45-21g10
	A309
	11/10/2019 - 10/01/2020
	

	Quản trị tài chính đa quốc gia
	3
	19C1MUL60300302
	55
	IB1
	2
	4
	17g45-21g10
	A309
	07/10/2019 - 13/01/2020
	

	Triết học
	4
	19C1PHI61000414
	55
	IB1
	2
	4
	17g45-21g10
	A309
	24/02/2020 - 15/06/2020
	


NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÓA 29 CAO HỌC

+ CÁC LỚP HỌC BAN ĐÊM 

	TÊN HỌC PHẦN
	TC
	MÃ LHP
	SLDK
	LỚP 
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	THỜI GIAN HỌC
	HỌ TÊN GIẢNG VIÊN

	Phương pháp nghiên cứu khoa học
	3
	19C1RES60201402
	55
	AD1
	2
	4
	17g45-21g10
	E602
	07/10/2019 - 13/01/2020
	

	Quản trị chiến lược
	3
	19C1STR60201201
	55
	AD1
	4
	4
	17g45-21g10
	E602
	09/10/2019 - 05/02/2020
	

	Quản trị tài chính
	3
	19C1FIN60501802
	55
	AD1
	6
	4
	17g45-21g10
	E602
	11/10/2019 - 10/01/2020
	

	Quản trị điều hành
	3
	19C1OPE60201601
	55
	AD1
	4
	4
	17g45-21g10
	E602
	12/02/2020 - 29/04/2020
	

	Triết học
	4
	19C1PHI61000408
	55
	AD1
	2
	4
	17g45-21g10
	E602
	24/02/2020 - 15/06/2020
	

	Tư duy phân tích và giải quyết vấn đề
	3
	19C1CRI60200801
	55
	AD1
	6
	4
	17g45-21g10
	E302
	14/02/2020 - 08/05/2020
	

	Phương pháp nghiên cứu khoa học
	3
	19C1RES60201403
	55
	AD2
	6
	4
	17g45-21g10
	E604
	14/02/2020 - 08/05/2020
	

	Quản trị chiến lược
	3
	19C1STR60201202
	55
	AD2
	2
	4
	17g45-21g10
	E604
	10/02/2020 - 27/04/2020
	

	Quản trị tài chính
	3
	19C1FIN60501803
	55
	AD2
	2
	4
	17g45-21g10
	E604
	07/10/2019 - 13/01/2020
	

	Quản trị điều hành
	3
	19C1OPE60201602
	55
	AD2
	6
	4
	17g45-21g10
	E604
	11/10/2019 - 10/01/2020
	

	Triết học
	4
	19C1PHI61000409
	55
	AD2
	4
	4
	17g45-21g10
	E604
	26/02/2020 - 17/06/2020
	

	Tư duy phân tích và giải quyết vấn đề
	3
	19C1CRI60200802
	55
	AD2
	4
	4
	17g45-21g10
	E604
	09/10/2019 - 05/02/2020
	

	Phương pháp nghiên cứu khoa học
	3
	19C1RES60201404
	55
	AD3
	3
	4
	17g45-21g10
	E602
	08/10/2019 - 14/01/2020
	

	Quản trị chiến lược
	3
	19C1STR60201203
	55
	AD3
	5
	4
	17g45-21g10
	E602
	10/10/2019 - 09/01/2020
	

	Quản trị tài chính
	3
	19C1FIN60501804
	55
	AD3
	7
	4
	17g45-21g10
	E602
	12/10/2019 - 11/01/2020
	

	Quản trị điều hành
	3
	19C1OPE60201603
	55
	AD3
	3
	4
	17g45-21g10
	E602
	11/02/2020 - 28/04/2020
	

	Triết học
	4
	19C1PHI61000410
	55
	AD3
	5
	4
	17g45-21g10
	E602
	27/02/2020 - 02/07/2020
	

	Tư duy phân tích và giải quyết vấn đề
	3
	19C1CRI60200803
	55
	AD3
	7
	4
	17g45-21g10
	E602
	15/02/2020 - 02/05/2020
	


	TÊN HỌC PHẦN
	TC
	MÃ LHP
	SLDK
	LỚP 
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	THỜI GIAN HỌC
	HỌ TÊN GIẢNG VIÊN

	Phương pháp nghiên cứu khoa học
	3
	19C1RES60201405
	55
	AD4
	5
	4
	17g45-21g10
	E604
	13/02/2020 - 14/05/2020
	

	Quản trị chiến lược
	3
	19C1STR60201204
	55
	AD4
	3
	4
	17g45-21g10
	E604
	11/02/2020 - 28/04/2020
	

	Quản trị tài chính
	3
	19C1FIN60501805
	55
	AD4
	3
	4
	17g45-21g10
	E604
	08/10/2019 - 14/01/2020
	

	Quản trị điều hành
	3
	19C1OPE60201604
	55
	AD4
	5
	4
	17g45-21g10
	E604
	10/10/2019 - 09/01/2020
	

	Triết học
	4
	19C1PHI61000411
	55
	AD4
	7
	4
	17g45-21g10
	E604
	29/02/2020 - 20/06/2020
	

	Tư duy phân tích và giải quyết vấn đề
	3
	19C1CRI60200804
	55
	AD4
	7
	4
	17g45-21g10
	E604
	12/10/2019 - 11/01/2020
	


+ LỚP HỌC BAN NGÀY (T7, CN)
	TÊN HỌC PHẦN
	TC
	MÃ LHP
	SLDK
	LỚP 
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	THỜI GIAN HỌC
	HỌ TÊN GIẢNG VIÊN

	Phương pháp nghiên cứu khoa học
	3
	19C1RES60201406
	55
	AD5
	7
	4
	12g45-16g15
	B309
	05/10/2019 - 14/12/2019
	

	
	
	
	
	
	7
	4
	12g45-16g15
	A309
	04/01/2020
	

	Quản trị chiến lược
	3
	19C1STR60201205
	55
	AD5
	CN
	4
	7g10-10g40
	A309
	06/10/2019 - 05/01/2020
	

	Quản trị tài chính
	3
	19C1FIN60501806
	55
	AD5
	CN
	4
	12g45-16g15
	A309
	06/10/2019 - 05/01/2020
	

	Quản trị điều hành
	3
	19C1OPE60201605
	55
	AD5
	CN
	4
	12g45-16g15
	A309
	09/02/2020 - 26/04/2020
	

	Triết học
	4
	19C1PHI61000412
	55
	AD5
	7
	4
	12g45-16g15
	A309
	29/02/2020 - 20/06/2020
	

	Tư duy phân tích và giải quyết vấn đề
	3
	19C1CRI60200805
	55
	AD5
	CN
	4
	7g10-10g40
	A309
	09/02/2020 - 26/04/2020
	


CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG KHÓA 29 CAO HỌC
	TÊN HỌC PHẦN
	TC
	MÃ LHP
	SLDK
	LỚP 
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	THỜI GIAN HỌC
	HỌ TÊN GIẢNG VIÊN

	Chính sách tiền tệ
	3
	19C1MON60601201
	60
	NH1
	CN
	4
	12g45-16g15
	A314
	01/12/2019 - 23/02/2020
	

	
	
	
	
	
	7
	4
	12g45-16g15
	A314
	11/01/2020 - 22/02/2020
	

	Ngân hàng quốc tế nâng cao
	3
	19C1ADV60600403
	60
	NH1
	7
	4
	12g45-16g15
	A314
	29/02/2020 - 25/04/2020
	

	
	
	
	
	
	CN
	4
	12g45-16g15
	A314
	12/04/2020 - 26/04/2020
	

	Ngân hàng thương mại hiện đại
	3
	19C1MOD60600201
	60
	NH1
	CN
	4
	7g10-10g40
	A314
	01/03/2020 - 26/04/2020
	

	
	
	
	
	
	CN
	4
	12g45-16g15
	A314
	22/03/2020 - 05/04/2020
	

	Phương pháp nghiên cứu khoa học
	2
	19C1RES60202005
	60
	NH1
	CN
	4
	12g45-16g15
	A314
	06/10/2019 - 24/11/2019
	

	Thị trường và các định chế tài chính
	3
	19C1FIN60600101
	60
	NH1
	7
	4
	12g45-16g15
	B509
	05/10/2019 - 14/12/2019
	

	
	
	
	
	
	7
	4
	12g45-16g15
	A314
	04/01/2020
	

	Triết học
	4
	19C1PHI61000418
	60
	NH1
	CN
	4
	7g10-10g40
	A314
	06/10/2019 - 16/02/2020
	


CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH CÔNG KHÓA 29 CAO HỌC
	TÊN HỌC PHẦN
	TC
	MÃ LHP
	SLDK
	LỚP 
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	THỜI GIAN HỌC
	HỌ TÊN GIẢNG VIÊN

	Kinh tế học
	2
	19C1ECO60100301
	50
	PF1
	2
	4
	17g45-21g10
	E101
	07/10/2019 - 25/11/2019
	

	Nguyên lý tài chính - ngân hàng
	3
	19C1FIN60400201
	50
	PF1
	2
	4
	17g45-21g10
	E101
	02/12/2019 - 10/02/2020
	

	
	
	
	
	
	6
	4
	17g45-21g10
	E101
	06/12/2019 - 07/02/2020
	

	Phân tích chính sách thuế
	3
	19C1ANA60400402
	50
	PF1
	6
	4
	17g45-21g10
	E101
	06/03/2020 - 24/04/2020
	

	
	
	
	
	
	4
	4
	17g45-21g10
	E101
	18/03/2020 - 08/04/2020
	

	Phương pháp nghiên cứu khoa học hướng ứng dụng
	2
	19C1RES60400101
	50
	PF1
	6
	4
	17g45-21g10
	E101
	11/10/2019 - 29/11/2019
	

	Tài chính công
	3
	19C1PUB60400302
	50
	PF1
	2
	4
	17g45-21g10
	E101
	02/03/2020 - 27/04/2020
	

	
	
	
	
	
	4
	4
	17g45-21g10
	E101
	15/04/2020 - 29/04/2020
	

	Triết học
	4
	19C1PHI61000419
	50
	PF1,TT1
	4
	4
	17g45-21g10
	E101
	09/10/2019 - 26/02/2020
	


CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THIẾT KẾ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG KHÓA 29 CAO HỌC
	TÊN HỌC PHẦN
	TC
	MÃ LHP
	SLDK
	LỚP 
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	THỜI GIAN HỌC
	HỌ TÊN GIẢNG VIÊN

	Khai phá dữ liệu nâng cao
	3
	19C1ADV60900401
	30
	TT1
	2
	4
	17g45-21g10
	E203
	10/02/2020 - 27/04/2020
	

	Phân tích dữ liệu
	3
	19C1DAT60900201
	50
	TT1
	6
	4
	17g45-21g10
	E203
	11/10/2019 - 10/01/2020
	

	Thiết kế thông tin và chiến lược nội dung
	3
	19C1INF60900101
	30
	TT1
	4
	4
	17g45-21g10
	E203
	04/03/2020 - 20/05/2020
	

	Thống kê máy học
	3
	19C1STA60900301
	30
	TT1
	2
	4
	17g45-21g10
	E203
	07/10/2019 - 13/01/2020
	

	Truyền thông marketing
	3
	19C1INT60302101
	30
	TT1
	6
	4
	17g45-21g10
	E203
	14/02/2020 - 08/05/2020
	


· HP Triết học học chung với chuyên ngành Tài chính công (LHP: 19C1PHI61000419)
CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH KHÓA 29 CAO HỌC
+ CÁC LỚP HỌC BAN ĐÊM 
	TÊN HỌC PHẦN
	TC
	MÃ LHP
	SLDK
	LỚP 
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	THỜI GIAN HỌC
	HỌ TÊN GIẢNG VIÊN

	Lý thuyết tài chính
	3
	19C1THE60500101
	55
	FN1
	4
	4
	17g45-21g10
	A201
	09/10/2019 - 05/02/2020
	

	Phân tích tài chính
	2
	19C1FIN60500801
	55
	FN1
	2
	4
	17g45-21g10
	A201
	24/02/2020 - 13/04/2020
	

	Tài chính doanh nghiệp
	3
	19C1COR60500201
	55
	FN1
	6
	4
	17g45-21g10
	A201
	11/10/2019 - 10/01/2020
	

	Tài chính quốc tế
	3
	19C1INT60500301
	55
	FN1
	6
	4
	17g45-21g10
	A201
	28/02/2020 - 22/05/2020
	

	Triết học
	4
	19C1PHI61000415
	55
	FN1
	2
	4
	17g45-21g10
	A201
	07/10/2019 - 17/02/2020
	

	Đầu tư tài chính
	3
	19C1FIN60500601
	55
	FN1
	4
	4
	17g45-21g10
	A201
	26/02/2020 - 13/05/2020
	

	Lý thuyết tài chính
	3
	19C1THE60500102
	55
	FN2
	5
	4
	17g45-21g10
	A201
	10/10/2019 - 09/01/2020
	

	Phân tích tài chính
	2
	19C1FIN60500802
	55
	FN2
	3
	4
	17g45-21g10
	A201
	25/02/2020 - 14/04/2020
	

	Tài chính doanh nghiệp
	3
	19C1COR60500202
	55
	FN2
	7
	4
	17g45-21g10
	A201
	12/10/2019 - 11/01/2020
	

	Tài chính quốc tế
	3
	19C1INT60500302
	55
	FN2
	7
	4
	17g45-21g10
	A201
	29/02/2020 - 16/05/2020
	

	Triết học
	4
	19C1PHI61000416
	55
	FN2
	3
	4
	17g45-21g10
	A309
	08/10/2019
	

	
	
	
	
	
	3
	4
	17g45-21g10
	A201
	15/10/2019 - 18/02/2020
	

	Đầu tư tài chính
	3
	19C1FIN60500602
	55
	FN2
	5
	4
	17g45-21g10
	A201
	27/02/2020 - 28/05/2020
	


+ LỚP HỌC BAN NGÀY (T7, CN)

	TÊN HỌC PHẦN
	TC
	MÃ LHP
	SLDK
	LỚP 
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	THỜI GIAN HỌC
	HỌ TÊN GIẢNG VIÊN

	Lý thuyết tài chính
	3
	19C1THE60500103
	55
	FN3
	CN
	4
	7g10-10g40
	A316
	06/10/2019 - 05/01/2020
	

	Phân tích tài chính
	2
	19C1FIN60500803
	55
	FN3
	7
	4
	12g45-16g15
	A316
	22/02/2020 - 11/04/2020
	

	Tài chính doanh nghiệp
	3
	19C1COR60500203
	55
	FN3
	CN
	4
	12g45-16g15
	A307
	06/10/2019 - 05/01/2020
	

	Tài chính quốc tế
	3
	19C1INT60500303
	55
	FN3
	CN
	4
	12g45-16g15
	A316
	23/02/2020 - 10/05/2020
	

	Triết học
	4
	19C1PHI61000417
	55
	FN3
	7
	4
	12g45-16g15
	B108
	05/10/2019 - 14/12/2019
	

	
	
	
	
	
	7
	4
	12g45-16g15
	A316
	04/01/2020 - 15/02/2020
	

	Đầu tư tài chính
	3
	19C1FIN60500603
	55
	FN3
	CN
	4
	7g10-10g40
	A316
	23/02/2020 - 10/05/2020
	


CHUYÊN NGÀNH LUẬT KINH TẾ KHÓA 29 CAO HỌC

	TÊN HỌC PHẦN
	TC
	MÃ LHP
	SLDK
	LỚP 
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	THỜI GIAN HỌC
	HỌ TÊN GIẢNG VIÊN

	Luật công ty (II)
	4
	19C1LAW51101
	55
	LA1
	3
	4
	17g45-21g10
	A315
	25/02/2020 - 05/05/2020
	

	
	
	
	
	
	7
	4
	17g45-21g10
	A315
	11/04/2020 - 02/05/2020
	

	Luật so sánh (II)
	4
	19C1LAW52201
	55
	LA1
	5
	4
	17g45-21g10
	A315
	27/02/2020 - 07/05/2020
	

	
	
	
	
	
	7
	4
	17g45-21g10
	A315
	29/02/2020 - 04/04/2020
	

	Luật và phát triển
	4
	19C1LAW51001
	55
	LA1
	5
	4
	17g45-21g10
	A315
	10/10/2019 - 13/02/2020
	

	Phương pháp nghiên cứu luật học
	4
	19C1LAW50301
	55
	LA1
	3
	4
	17g45-21g10
	A315
	08/10/2019 - 18/02/2020
	

	Triết học
	4
	19C1PHI61000423
	55
	LA1
	7
	4
	17g45-21g10
	A315
	12/10/2019 - 22/02/2020
	


CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG KHÓA 29 CAO HỌC (Học tại cơ sở 232/6 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3)
	TÊN HỌC PHẦN
	TC
	MÃ LHP
	SLDK
	LỚP 
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	THỜI GIAN HỌC
	HỌ TÊN GIẢNG VIÊN

	Quản trị các tổ chức công
	2
	19C1GOVG51001
	30
	QC1
	7
	4
	7g10-10g40
	V.02
	12/10/2019 - 30/11/2019
	

	Kinh tế vi mô dành cho khu vực công
	2
	19C1ECOD51601
	30
	QC1
	7
	4
	12g45-16g15
	V.02
	05/10/2019 - 23/11/2019
	

	Kinh tế vĩ mô dành cho khu vực công
	2
	19C1ECOD51701
	30
	QC1
	CN
	4
	7g10-10g40
	V.02
	06/10/2019 - 24/11/2019
	

	Lãnh đạo trong khu vực công
	2
	19C1GOVG51401
	30
	QC1
	Sẽ bố trí bổ sung lịch chi tiết sau

	Luật và chính sách công
	2
	19C1LAW53301
	30
	QC1
	Sẽ bố trí bổ sung lịch chi tiết sau

	Marketing khu vực công
	2
	19C1GOVG52101
	30
	QC1
	Sẽ bố trí bổ sung lịch chi tiết sau

	Quản trị chiến lược các tổ chức công
	2
	19C1GOVG51301
	30
	QC1
	Sẽ bố trí bổ sung lịch chi tiết sau

	Quản trị nguồn nhân lực các tổ chức công
	2
	19C1GOVG51201
	30
	QC1
	Sẽ bố trí bổ sung lịch chi tiết sau

	Quản trị tài chính các tổ chức công
	2
	19C1GOVG51101
	30
	QC1
	Sẽ bố trí bổ sung lịch chi tiết sau
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